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    CÔNG TY TNHH MTV TM DV
                            TIẾN TÀI

CHUYÊN  :  SẢN XUẤT CÁC LOẠI  CỬA VÀ TỦ NHÔM , SẮT ,  INOX CỬA KÉO 

ĐÀI LOAN ,CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG ,CỬA KIẾNG CƯỜNG LỰC 10 ĐẾN 20 LI

CỬA NHỰA LÕI THÉP CHỐNG ỒN , ALU MẶT DỰNG CÁC LOẠI .

ĐẶC BIỆT : LẮP RÁP CÁC LOẠI NHÀ TIỀN CHẾ KHẨU ĐỘ LỚN.ĐÓNG TRẦN 

THẠCH CAO VÀ TRẦN NHỰA , DÁN GIẤY DÁN TƯỜNG CAO CẤP , THI CÔNG 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI . MUA BÁN

CÁC SẢN PHẨM ĐÁ HOA CƯƠNG VÀ NƯỚC SƠN TƯỜNG , SƠN DẦU CAO CẤP .

Địa chỉ công ty : 03A Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau

(cách cầu lương thế trân 500m hướng về Cà Mau bên tay phải)

    Điện thoại :0780.3599699 – 0997399699- 0909788682(giám đốc Kiểm) 

Email :   tientai2008@gmail.com       website: www.nhomkiengtientai.com

Địa chỉ chi nhánh 1: Âp Gành hào 2 xã hoà tân TP Cà Mau

Điện thoại :  0939939382 (cúc)

Địa chỉ chi nhánh 2 (phòng trưng bày và giới thiệu các loại sản phẩm của công ty )

03 Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau
(cách cầu lương thế trân 500m hướng về Cà Mau bên tay trái đối diện công ty)

BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI CỬA KÉO 

(từ ngày : 01/12/2016 )
	TÊN HÀNG 
	DIỆN TÍCH 
	ĐƠN GIÁ
	TÊN HÀNG
	DIỆN TÍCH 
	ĐƠN GIÁ


	CỬA KÉO LÁ 8 PHÂN U5,5DEM LÁ3DEM

KHÔNG LẮP RÁP 
	12m2 trở lên
	360.000
	CỬA KÉO KHÔNG LÁ KHÔNG LẮP RÁP
	12m2 trở lên
	310.000

	
	10 m2 đến 12 m2
	420.000
	
	10 m2 đến 12 m2
	385.000

	
	8 m2đến10 m2 
	450.000
	
	8 m2đến10 m2 
	410.000

	
	6 m2đến 8 m2
	490.000
	
	6 m2đến 8 m2
	440.000

	
	6m2 trở xuống 
	1 m2 tăng 20.000
	
	6m2 trở xuống 
	1 m2 tăng 20.000

	CỬA KÉO LÁ 9 PHÂN U6DEM LÁ3DEM5

LẮP RÁP HOÀN THIỆN 
	12m2 trở lên
	530.000
	CỬA KÉO KHÔNG LÁ 
LẮP RÁP HOÀN THIỆN
	12 m2 trở lên
	445.000

	
	10 m2 đến 12 m2
	600.000
	
	10m2đến12m2
	495.000

	
	8 m2đến10 m2 
	640.000
	
	8 m2đến10m2 
	545.000

	
	6 m2đến 8 m2
	690.000
	
	6 m2đến 8 m2
	605.000

	
	6m2 trở xuống 
	1 m2 tăng 20.000
	
	6m2 trở xuống 
	1 m2 tăng 20.000

	CỬA SẮT KÉO CÓ LÁ  
	10 m2 trở lên
	750.000
	CỬA SẮT KÉO      KHÔNG LÁ 
	10 m2 trở lên
	650.000

	
	8 m2đến10 m2 
	790.000
	
	8 m2đến10 m2 
	690.000

	
	6 m2đến 8 m2
	840.000
	
	6m2đến8 m2
	740.000

	
	6m2 trở xuống 
	1 m2 tăng 50.000
	
	6m2 trở xuống 
	1 m2 tăng 50.000

	CỬA KÉO VÂN GỖ CÓ LÁ U8DEM LÁ3DEM5
	10 m2 trở lên  950.000
	10 m2 trở xuống bù 95.000/ m2
	CỬA KÉO VÂN GỖ

KHÔNG LÁ﴾U8D ﴿ 
	10 m2 trở lên 820.000
	10 m2 trở xuống bù 95.000/ m2

	CỬA KÉO INOX CÓ LÁ  6DEM
	10 m2 trở lên 2.980.000
	10 m2 trở xuống bù 300.000/ m2
	CỬA KÉO INOX KHÔNG LÁ
	10 m2 trở lên 2580.000
	10m2 trở xuống bù    280.000/ m2


· QUY CÁCH :cửa kéo có lá hở đầu 0,5m 

· Lá thường lên cao bù thêm 250.000/ 1m2lá
· Lá cửa vân gỗ cao bù thêm 380.000/ 1m2lá
· Lá cửa Inox cao bù thêm  1.200.000/ 1m2lá
· CỬA CUỐN MÀU ,CỬA CUỐN INOX ,CỬA CUỐN TẤM LIỀN , CỬA CUỐN KHE THOÁNG NHÔM CÔNG NGHỆ ĐỨC 
	TÊN HÀNG 
	DIỆN TÍCH 
	ĐỘ DÀY 
	ĐƠN GIÁ
	ĐƠN GIÁ

	Cửa cuốn tol mạ màu ĐÀI LOAN 
	10 m2trở lên 
	0.5 dem
	510.000
	10 m2trở xuống bù 20.000/ m2

	
	
	0.6 dem
	550.000
	

	
	
	0.7 dem
	575.000
	

	
	
	0.8 dem
	595.000
	

	Cửa cuốn INOX SIÊU TIẾN 
	10 m2trở lên
	0.6 dem

	1.810.000
	10 m2trở xuống bù 220.000/ m2

	
	
	0.8 dem
	2.350.000
	

	Cửa cuốn tấm   liền
Công nghệ úc 

không tính ổ khóa
	10 m2trở lên
	0.5 dem
	795.000
	10 m2trở xuống bù 180.000/ m2

	
	
	0.6 dem
	950.000
	

	Moteur+Remote 
{bảo hành 18  tháng }   1/2hp:600kg = 7.980.000 
	1/4hp =300kg
	Loại 1  5.080.000/1bộ
Loại 2 

4.650.000/1bộ
	1/3hp =400kg
	Loại1  5.850.000/1bộ
Loại 2

4.920.000/1bộ

	Moteur+Remote không bảo hành
	500kg   4.900.000/1bộ
	400kg     4.230.000/1bộ
	300kg  3.500.000/1bộ
	Không bảo hành

	Bình lưu điện
Nhập khẩu đài loan
	400kg   4.900.000
	600kg     6.200.000
	500kg
5.545.000
	Bảo hành 
12 tháng

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức 
	12 m2trở lên
	6.0kg/ 1m2
	800.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức 
	12 m2trở lên
	8.0 kg/ 1m2
	990.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức 
	12 m2trở lên
	8,5kg/ 1m2
	1.100.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức
	12 m2trở lên
	10kg/ 1m2
	1.240.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức

(có ô thoáng 2 chân 2 vít bản 46 )
	12 m2trở lên
	11.0kg/ 1m2
	1.310.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức
	12 m2trở lên
	14.0kg/ 1m2
	1.520.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức

(có ô thoáng 2 chân 2 vít bản 62 móc rời )
	12 m2trở lên
	11.0kg/ 1m2
	1.690.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2

	Cửa cuốn khe thoáng nhôm công nghệ đức

(có ô thoáng 2 chân 2 vít bản 62 móc rời )
	12 m2trở lên
	15.0kg/ 1m2
	2.550.000
	10 m2trở xuống bù 160.000/ m2


· Gía trên chưa bao gồm VAT . 
· Giao hàng và lắp ráp miễn phí trong nội ô thành phố đối với đơn đặt hàng trên 10 triệu
· Đối với khách ở huyện  giao hàng tại bến tầu hoặc bến xe do khách hàng chỉ định hoặc thương lượng giá khi giao tới chỗ khi lắp ráp
· Không bao gồm công lắp ráp với khách hàng ở các huyện
         CẢM ƠN QUÝ KHÁCH 

  ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ  SỬ DỤNG CÁC LOẠI  SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI . CÔNG TY CHÚNG TÔI TẬN TÌNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
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                                                                  LÀM  ĐẸP NGÔI NHÀ BẠN     
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